	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ SỐ 19
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 

Môn: Hoá học 9

Thời gian: 150 phút


Câu I (4,0 điểm)

1, Những cặp chất sau có thể tồn tại trong cùng một ống nghiệm chứa nước cất được không ? Hãy giải thích bằng PTHH ?

a, KCl và AgNO3 
b, Na2O và Al2O3 

c, BaSO4 và HCl 
d, KHCO3 và NaOH.

2, Hãy viết 8 loại phản ứng khác nhau tạo thành khi các bonic ?

Câu II (6,0 điểm)

1, Có 5 gói bột : MgO, P2O5, BaO, Na2SO4, Al2O3. Chỉ dùng nước và quì tím nhận biết được những chất nào? Trình bày cách nhận biết đó.

2, Chọn các công thức hóa học phù hợp với các chữ cái tương ứng rồi hoàn thành chuỗi phản ứng sau: 
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3, Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng khi:

a, Nhúng thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, sau một thời gian lại cho thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

b, Bột Fe thả vào dung dịch FeCl3.

c, Cho một luồng CO2 từ từ đi qua dung dịch Ba(OH)2. Khi phản ứng kết thúc (dư CO2 ), lấy dung dịch đem đun nóng.

Câu III (3,5 điểm )

1, Cho một dung dịch A có chứa 98 gam H2SO4 trong 1 lít dung dịch. Phải thêm bao nhiêu lít dung dịch A này vào 0,4 lít dung dịch H2SO4 2M để có được dung dịch X, biết rằng 100 ml dung dịch X này tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư tạo ra 32,62 gam kết tủa.

2, Lấy 200 ml dung dịch Xnói trên cho tác dụng với dung dịch Y, dung dịch Y chứa 2 bazơ NaOH 0,5 M và KOH 0,9 M. Phải dùng bao nhiêu lít dung dịch Y để phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch X? Phản ứng giữa 2 dung dịch X,Y cho ra dung dịch Z. Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Z.

Câu IV (3,5 điểm)

1, Chia 15,48 gam hỗn hợp bột A gồm MgCO3 và kim loại B có hóa trị không đổi làm hai phần bằng nhau: Phần 1 cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 0,3M và HCl 1,5M thu được dung dịch C và V lít hỗn hợp khí D ở đktc. Phần 2 đem đốt nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 7,5 gam hỗn hợp các oxit kim loại. Xác định kim loại B và tính V?

2, Hòa tan một oxit của kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit sunfuric nồng độ 10%. Sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 11,8%. Xác định công thức oxit.

Câu V (3,0 điểm)

Cho 9,2 gam natri vào 400 gam dung dịch CuSO4 4%, kết thúc phản ứng thu được dung dịch A, kết tủa B và khí C.

a, Tính thể tích khí C thoát ra ở đktc.

b, Tính khối lượng kết tủa B ?

c, Xác định nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch A ?

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu I.1 2,0đ
	a, Cặp chất đó không thể tồn tại trong cùng một ống nghiệm chứa nước cất vì xẩy ra phương trình hóa học sau:

          AgNO3 + KCl → AgCl(r)  + KNO3
b, Cặp chất đó không thể tồn tại trong cùng một ống nghiệm chứa nước cất vì xẩy ra các phương trình hóa học sau:

         Na2O  + H2O  → NaOH

         Al2O3  + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

c, Cặp chất đó có thể tồn tại trong cùng một ống nghiệm đựng nước cất.

d, Cặp chất đó không thể tồn tại trong cùng một ống nghiệm chứa nước cất vì xẩy ra phương trình hóa học sau:

     2KHCO3 + 2NaOH → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	I.2

2,0đ
	Học sinh viết đúng 8 loại phản ứng khác nhau, ví dụ:

(1)    C + O2 
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CO2
(2)   2CO + O2 
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2CO2
(3)  CaCO3 
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CaO + CO2 

(4)  CH4 + 2 O2 
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CO2 + 2H2O

(5)  CaCO3 + 2HCl →CaCl2 + CO2 + H2O

(6)   C + H2O 
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CO2 + 2H2
(7)  CuO + CO 
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 Cu + CO2
(8)  Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + 2H2O
	Mỗi PT được 0,25 đ

	Câu II.1

1,5đ
	+Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử cho mỗi lần thí nghiệm

+Hòa tan các mẫu thử vào nước:

Na2SO4 → dung dịch Na2SO4      BaO + H2O → Ba(OH)2
P2O5 + 3H2O →2 H3PO4  Hai mẫu không tan là MgO, Al2O3.

+Lần lượt nhỏ 1 – 2 giọt từng dung dịch trên lên quì tím. 

- Dung dịch không làm đổi màu quì tím là dung dịch Na2SO4 tương ứng với gói Na2SO4 ban đầu.

- Dung dịch làm quì tím hóa xanh là dung dịch Ba(OH)2 tương ứng với gói đựng BaO ban đầu

- Dung dịch làm quì tím hóa đỏ là dung dịch H3PO4 tương ứng với gói đựng P2O5
+ Nhận biết MgO, Al2O3 bằng dung dịch Ba(OH)2 vừa tạo ra ở trên:

- MgO không tan, Al2O3 tan: Al2O3 + Ba(OH)2 →Ba(AlO2)2 + H2O

Vậy là ta nhận biết được cả 5 chất.


	0,25đ

Nhận biết được 1 chất 0,25 điểm

	II.2

2,0đ
	A: FeS; B: FeS2, C: K2SO3, X: SO3 Y: H2SO4, Z: NaHSO3, T: Na2SO3
4FeS + 7O2 
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2Fe2O3 + 4SO2  

4FeS2 + 11O2 
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2Fe2O3 + 8SO2
K2SO3 + 2HCl →2KCl + SO2 + H2O         2SO2 + O2 
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2SO3
SO3 + H2O →H2SO4                              SO2 + NaOH → NaHSO3
NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O
	Mỗi pt 0,25 điểm

HS chọn đáp án khác đúng vẫn cho điểm tối đa

	II.3

a, 1,0đ
	- Lúc đầu thanh sắt bị ăn mòn và có sủi bọt khí H2do phản ứng:

        Fe + H2SO4 →FeSO4 + H2
- khi mới cho dung dịch CuSO4 vào và lắc đều: dd có màu xanh, sau đó có màu xanh nhạt dần đến hết. Bột Cu màu đỏ tách ra bám vào thanh sắt: Fe + CuSO4(xanh) → FeSO4 (không màu)+ Cu (đỏ)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	II.3,b

0,5 đ
	· Bột Fe tan dần và màu vàng nâu của dd FeCl3
Fe  +2FeCl3 →3FeCl2
	0,25đ

0,25đ

	II.3,c

1,0đ
	Dd Ba(OH)2 tan trong suốt. Khi cho từ từ CO2 qua dd Ba(OH)2 thấy: dd đục dần do xuất hiện kết tủa BaCO3. Khi cho CO2 dư, dd trong dần đến trong suốt. Đun nóng dd thu được thấy đục trở lại dần dần do tạo ra BaCO3 ( kết tủa trắng )

       CO2  + Ba(OH)2 →BaCO3(r) +H2O

       BaCO3(r) + CO2 + H2O →Ba(HCO3)2(dd)
       Ba(HCO3)2 
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 BaCO3(r) + CO2(k) + H2O
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu III.1

1,5đ
	Số mol H2SO4 có trong dung dịch A: 98/98 = 1 (mol)→CM
[image: image15.wmf]A

= 1 M

PTHH: H2SO4 + Ba(OH)2 →BaSO4↓ + 2H2O  (1)

Theo (1): nH
[image: image16.wmf]2

SO
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= nBaSO
[image: image18.wmf]4

= 32,62 : 233 = 0,14 (mol)

→ CM
[image: image19.wmf]X

= n/V = 0,14/0,1 = 1,4 (M)

· Gọi V là thể tích của dung dịch A ( lít ), ta có:

V (lít )     1 M                     0,6 M

                             1,4 M                        
[image: image20.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image21.wmf]0,4

V

= 
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0,4


0,4 ( lít )  2M                       0,4 M
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V = 0,6 lít = 600 ml
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

	III.2

2,0đ
	-Số mol H2SO4 có trong 200 ml dung dịch X là: 1,4.0,2 = 0,28 (mol)

-Gọi a là thể tích của dung dịch Y ( lít )

nNaOH= 0,5a (mol); nKOH = 0,9a (mol)

· PTHH : 2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O  (2)

             2 KOH + H2SO4 → K2SO4       + 2H2O  (3)

Theo (2),(3), ta có: 

nH
[image: image24.wmf]2

SO
[image: image25.wmf]4

= 1/2(nNaOH + nKOH ) = 1/2 ( 0,5a + 0,9a ) = 0,28→a= 0,4 (l)

Theo ĐLBTKL ta có:

mH
[image: image26.wmf]2

SO
[image: image27.wmf]4

+ (mNaOH + mKOH ) = mmuối Z + mnước
→ mmuối Z = 0,28.98 + 0,5.0,4.40+ 0,9.0,4 .56 – 2.0,28.18 = 45,52(g)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

	Câu IV.1

2,0đ
	- Gọi khối lượng mol của kim loại B là M, hóa trị là n.

- Các PTHH xẩy ra:

  MgCO3 
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MgO  + CO2    (1)

  4B + nO2 
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2B2On            (2)

   MgCO3 + 2HCl →MgCl2 + CO2    + H2O  (3)

   2B        + 2nHCl →BCln + nH2                  (4)

  MgCO3 + H2SO4 →MgSO4  + CO2 + H2O   (5)

   2B + n H2SO4 →B2(SO4)n + nH2                 (6)

-Số mol H2SO4: nH
[image: image30.wmf]2

SO
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= 0,2.0,3 = 0,06 (mol)

-Số mol HCl:nHCl = 0,2.1,5 = 0,3 (mol)

-Gọi số mol của MgCO3 và kim loại B trong mỗi phần lần lượt là a, b

Ta có: 84a + Mb = 15,48: 2 = 7,74 (gam) (*)

-Theo (1): nMgO= nMgCO
[image: image32.wmf]3

= a (mol)

-Theo (2): nB
[image: image33.wmf]2

O
[image: image34.wmf]n

= 
[image: image35.wmf]1

2

nB = 0,5b(mol)


[image: image36.wmf]Þ

mhhoxit =40a + 0,5b(2M + 16n) = 7,5 (gam) (**)

-Từ (*) và (**) ta có : 44a – 8bn = 0,24 (gam) (***)

-Từ (3) và (5) ta có : nH = 2. nMgCO
[image: image37.wmf]3

= 2a (mol)

-Từ (4) và (6) ta có: nH = n.nB = nb (mol)


[image: image38.wmf]Þ


[image: image39.wmf]Ʃ nH =  2a + nb = 0,06.2 + 0,3 = 0,42 (mol) (****)

-Từ (***)và (****) ta có : a = 0,06 (mol); bn = 0,3 (mol) → b = 0,3/n

-Ta có : mMgCO
[image: image40.wmf]3

= 0,06 . 84 = 5,04 (g)


[image: image41.wmf]Þ

mB = 7,74 – 5,04 = 2,7 (gam) 
[image: image42.wmf]Þ

 mB = 
[image: image43.wmf]0,3

n

.M = 2,7 →M = 9n


[image: image44.wmf]Þ

Xét n = 1,2,3 
[image: image45.wmf]Þ

B là Nhôm (Al)
-Từ (3) và (5) ta có: nCO
[image: image46.wmf]2

= nMgCO
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= 0,06 (mol)

-Từ (4) và (6) ta có: nH
[image: image48.wmf]2

= 
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2

.nAl = 
[image: image50.wmf]3
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image51.wmf]0,3

3

= 0,15 (mol)
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V = (0,06 + 0,15 ) . 22,4 = 4,704 (lít )
	0,5đ
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0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	IV.2

1,5 đ
	  RO           + H2SO4      →   RSO4    +     H2O

(MR + 16)g    98g             (MR + 96)g       18

Cứ (MR + 16)g  oxit cần 98 gam Axit hay 980 g dd H2SO4 10%

Ta có : 
[image: image53.wmf](96).100%

(16)980

R

R

M

M

+

++

= 11,8% 

-Giải ra ta được  MR = 24 (Mg). Vậy công thức oxit là MgO 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu V

3,0 điểm
	a, (1,25đ) – Số mol của Na: 9,2/23 = 0,4 (mol)

-Số mol của CuSO4: 400.4/100.160 = 0,1 (mol)

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2(k)   (1)

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ (2)

Theo (1): nH
[image: image54.wmf]2

=
[image: image55.wmf]1

2

.nNa = 
[image: image56.wmf]1

2

.0,4 = 0,2 (mol)

→ VH
[image: image57.wmf]2

= 0,2.22,4 = 4,48 (lít)

b,(0,75 điểm): Theo (1): nNaOH = nNa = 0,4 (mol)

Theo (2): nNaOH = 2.nCuSO
[image: image58.wmf]4

= 2.0,1 = 0,2 (mol) < 0,4 (mol)

→ NaOH dư, CuSO4 phản ứng hết. →nCu(OH)
[image: image59.wmf]2

= nCuSO
[image: image60.wmf]4

= 0,1 (mol)

mCu(OH)
[image: image61.wmf]2

= 98.0,1= 9,8 (g)

c,(1,0đ). Dd A chứa Na2SO4 và NaOH dư

→ nNa
[image: image62.wmf]2

SO
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image64.wmf]= nCuSO
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= 0,1 (mol)→ nNa
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image68.wmf]= 0,1.142 = 14,2 (g)

nNaOH dư = 0,4 – 0,2 = 0,2 (mol) → mNaOH dư = 0,2 .40 = 8 (g)

mddA= mNa + mddCuSO
[image: image69.wmf]4

- (mH
[image: image70.wmf]2

+ mCu(OH)
[image: image71.wmf]2

) = 9,2 + 400 – ( 0,2.2+ 9,8)

-Nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch A:

 C% Na
[image: image72.wmf]2

SO
[image: image73.wmf]4

= 
[image: image74.wmf]14,2.100%

399

≈ 3,56 %; C%NaOH dư=
[image: image75.wmf]8.100%

399

≈ 2% 

	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ


Lưu ý: -HS làm cách khác đúng, chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa.

- Cứ 2 PTHH viết đúng nhưng chưa cân bằng hay cân bằng sai hoặc thiếu điều kiện thì trừ 0,25 điểm.
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